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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

NHÓM MÔN HỌC KHOA HỌC CƠ BẢN 

------------------------- 

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022   

Môn: Vật lý 2 

Mã môn học: PHYS131002 

Đề số: 01. Đề thi có 02 trang. 

Ngày thi: 09/06/2022. Thời gian: 90 phút. 

Được phép sử dụng một tờ giấy A4 chép tay. 

  

Câu 1: (0,5 điểm) 

   1 C (Coulomb) bằng: 

A. 1 A/m2           B. 1 A.s        C. 1 N.m          D. 1 A/s             E. 1 N/m 

 

Câu 2: (0,5 điểm) 

 Một khối nhỏ có khối lượng m mang điện tích âm 

được đặt trên một tấm phẳng cách điện, không có ma sát và 

nghiêng một góc   so với phương ngang (hình vẽ). Hệ được 

đặt trong một điện trường có phương nằm ngang. Hỏi điện 

trường có chiều của như thế nào để m có thể trượt hướng lên 

trên mặt phẳng nghiêng. 

A. Chiều hướng sang phải         B. Chiều hướng sang trái  

C. Chưa đủ dữ kiện để xác định.  

 

Câu 3: (0,5 điểm)  

  Một tụ phẳng được nối với một nguồn điện. Nếu khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp 

đôi và tụ vẫn còn nối với nguồn điện đó thì năng lượng lưu trữ của tụ thay đổi như thế nào so 

với ban đầu? 

A. Không đổi    B. Tăng gấp đôi  C. Giảm một nửa  D. Giảm 4 lần E. Tăng 4 lần  

 

Câu 4: (0,5 điểm)  

 Một dây dẫn mang dòng điện 𝐼 có phương đặt vuông góc với từ trường đều và có chiều 

theo chiều dương trục x. Lực từ tác dụng dây là hướng theo chiều âm trục z. Xác định 

phương, chiều của từ trường này? 

A. Cùng phương, cùng chiều dương trục y B. Cùng phương, ngược chiều dương trục y 

C. Cùng phương, cùng chiều dương trục z D. Cùng phương, ngược chiều dương trục x 

 

Câu 5: (1,0 điểm)  

Hãy liệt kê các tính chất của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện và nêu hai ứng 

dụng thực tế liên quan đến những tính chất trên. 

Câu 6: (1,0 điểm)  

 Xét mạch điện như hình vẽ bên, điện áp giữa 2 đầu dụng 

cụ điện nào trong mạch điện bằng với suất điện động của nguồn 

điện khi xét: (a) tại thời điểm đóng mạch và (b) một thời dài sau 

khi đóng mạch. Giải thích. 

 

Câu 7: (1,5 điểm) 

Một đoạn dây có chiều dài L = 47,5 cm, tích điện đều với 

mật độ điện dài là λ = 0,15 µC/m. Đoạn dây này được uốn 

thành nửa hình tròn tâm O như hình vẽ bên. Biết đoạn dây 

được đặt trong không khí. Hãy xác định vectơ cường độ điện 

trường tại tâm O. 
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Câu 8: (1,5 điểm) 

Trong một vùng không gian nào đó, điện thế có dạng hàm số  

𝑉 = 5𝑥3 − 3𝑥2𝑦 + 2𝑦𝑧2 

điện thế V có đơn vị là volt, các biến số tọa độ x, y, z có đơn vị là mét. 

a. Xác định hàm số biểu diễn các thành phần dọc theo các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là 

𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 , 𝐸𝑧 của vec-tơ cường độ điện trường 𝐸⃗ . 

b. Tính độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại điểm P có toạ độ (x =1 m, y =2 m, z =3 m). 

 

Câu 9: (1,5 điểm) 

Một cuộn dây 15 vòng có bán kính 10 cm được quấn 

quanh một cuộn dây solenoid. Biết rằng cuộn Solenoid bán kính 

2 cm có mật độ quấn dây là 2000 vòng/mét như hình bên. Dòng 

điện trong solenoid thay đổi theo thời gian theo biểu thức:  

  I = 5sin120t 

 trong đó I có đơn vị là Ampere, t có đơn vị là giây, và 120t đơn 

vị radian.  

a. Xác định biểu thức tính từ thông gửi qua cuộn dây 15 vòng 

theo thời gian. 

b. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây 15 vòng tại thời điểm 2s.  

 

Câu 10: (1,5 điểm)  

 Hai sợi dây dẫn dài vô hạn đặt cách nhau 8 cm 

như hình vẽ. Hai dây dẫn mang cùng dòng điện nhưng 

ngược chiều và cùng vuông góc với mặt phẳng giấy. 

Từ trường tổng hợp tại điểm P cách dây 1 là 2 cm có 

độ lớn 10-2 T, hướng theo chiều âm trục y. Xác định độ 

lớn và chiều của dòng điện chạy trong dây 1. 

 

Biết: hằng số điện o = 8,8510−12 C2/N.m2, hằng số từ 0=410–7 H/m. 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CĐR 1.1] Hiểu rõ các khái niệm, định luật liên quan đến điện trường và từ 

trường cũng như lý thuyết về trường điện từ. 
 

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 

[CĐR 2.1] Vận dụng kiến thức về điện trường, từ trường để giải thích các 

hiện tượng và giải bài tập có liên quan. 

Câu 7, 8, 9, 10 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

Ngày 30 tháng 05 năm 2022 
Thông qua Trưởng nhóm kiến thức 

 

15vòng  

Dây 1 Dây 2 
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Đáp án và bảng điểm vật lý 2  

Thi ngày 09-06-2022 

Người soạn: Trần Thị Khánh Chi 

 

Câu Lời giải Điểm 

1 Đáp án: B. 1 A.s 

 

0,5 

2 Đáp án: B. Chiều hướng sang trái 

 m nằm trong điện trường 𝐸⃗  nên chịu tác dụng lực 𝐹𝑒
⃗⃗  ⃗ = 𝑄𝐸⃗ . Lực này có 

phương ngang (cùng phương với 𝐸⃗ ) chiều hướng sang phải để kéo m đi lên 

trên. Do Q<0 nên 𝐹𝑒
⃗⃗  ⃗ ngược chiều với 𝐸⃗ , do vậy điện trường 𝐸⃗  có chiều hướng 

sang trái. 

0,5 

3 Đáp án: C. Giảm một nửa. 

Điện dung của tụ phẳng: 𝐶 =
𝜖𝑜𝐴

𝑑
 , nên khi tăng gấp đôi khoảng cách giữa hai bản tụ 

d thì C giảm 1 nửa. 

Năng lượng lưu trữ của tụ: 𝑈 =
1

2
𝐶(∆𝑉)2. Tụ vẫn nối với cùng một nguồn đó nên 

∆𝑉 không đổi. Vì C giảm 1 nửa nên U giảm 1 nửa. 

0,5 

 

4 Đáp án: B. Cùng phương, ngược chiều dương trục y                           

 

0,5 

5 ▪ Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện 

- Nếu vật dẫn tích điện thì điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của vật dẫn. Hệ 

quả, đối với vật dẫn rỗng ở trạng thái cân bằng tĩnh điện thì ở phần rỗng và 

thành trong của vật không có điện trường và điện tích. 

- Toàn vật dẫn là một khối đẳng thế. 

- Phân bố điện tích tùy thuộc vào hình dạng bề mặt: tập trung nhiều ở phần 

lồi. 

▪ Ứng dụng: lồng Faraday, cột thu lôi ... 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

6 Điện áp giữa 2 đầu điện trở và cuộn cảm bằng với suất điện động của nguồn điện 

tại thời điểm đóng mạch. Điện áp giữa 2 đầu điện trở bằng với suất điện động của 

nguồn điện khi xét một thời gian dài sau khi đóng mạch. 

Giải thích: 

(a) Tại thời điểm đóng mạch tức là lúc dòng điện trong mạch đang tăng. 

Do dòng điện trong mạch tăng nên xuất hiện suất điện động tự cảm 𝜀𝐿 ≠ 0, vậy nên 

suất điện động của nguồn 𝜀 = 𝜀𝐿 + ∆𝑉𝑅. 

(b) Một thời dài sau khi đóng mạch tức là lúc dòng điện trong mạch là không đổi 

với nguồn 1 chiều. 

Do dòng điện không đổi nên suất điện động tự cảm 𝜀𝐿 = 0, vậy nên suất điện động 

của nguồn 𝜀 = ∆𝑉𝑅. 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 



Trang 4 

 

7 Bán kính của đoạn dây nửa hình tròn:  

𝐿 = 𝑅. 𝜋 → 𝑅 =
𝐿

𝜋
=

0,475

𝜋
= 0,15 𝑚 

Chia đoạn dây ra thành những phần tử vô cùng nhỏ mang điện 𝑑𝑞, có chiều dài 𝑑𝑙 
như hình vẽ. Ta có: 𝑑𝑞 = 𝜆𝑑𝑙 = 𝜆𝑅𝑑𝛼 

Điện trường do 𝑑𝑞 gây ra tại O có độ 

lớn:  

𝑑𝐸 = 𝑘𝑒

𝑑𝑞

𝑟2
= 𝑘𝑒

𝜆𝑅𝑑𝛼

𝑅2
= 𝑘𝑒

𝜆𝑑𝛼

𝑅
 

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. 

Góc 𝛼 là góc so với Ox như hình vẽ. 

Vec-tơ điện trường tổng hợp tại O: 

𝐸⃗ = ∫ 𝑑𝐸⃗ 
𝑑â𝑦

= ∫ 𝑑𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗ 

𝑑â𝑦

+ ∫ 𝑑𝐸𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ 

𝑑â𝑦

 

Do tính chất đối xứng nên: ∫ 𝑑𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗ 

𝑑â𝑦
= 0 

Suy ra: 𝐸⃗ = ∫ 𝑑𝐸𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ 

𝑑â𝑦
= −∫ 𝑑𝐸𝑦𝑑â𝑦

. 𝑗̂ 

Ta tính được độ lớn của 𝐸⃗ : 

E = ∫ 𝑑𝐸𝑦
𝑑â𝑦

= ∫ 𝑑𝐸. 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑑â𝑦

= ∫ 𝑘𝑒

𝜆𝑑𝛼

𝑅
.

𝜋

0

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
2𝑘𝑒𝜆

𝑅
=

2.9. 109. 0,15. 10−6

0,15
 

→ E = 18000 V/m 

Kết luận: Vec-tơ điện trường tại O có phương Oy, ngược chiều dương Oy 

(hướng ra khỏi vật) và có độ lớn 18000 V/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

8 a. Từ liên hệ giữa điện thế và điện trường ta tìm được hàm số biểu diễn điện trường 

dọc theo các trục tọa độ: 

𝐸𝑥 = −
𝜕𝑉

𝜕𝑥
= −(15𝑥2 − 6𝑥𝑦) 

𝐸𝑦 = −
𝜕𝑉

𝜕𝑦
= −(−3𝑥2 + 2𝑧2) 

𝐸𝑧 = −
𝜕𝑉

𝜕𝑧
= −4𝑦𝑧 

b. Độ lớn các thành phần điện trường tại P có tọa độ (x =1 m, y =2 m, z =3 m) là:  

𝐸𝑥 = −(15. 12 − 6.1.2) = −3 (
𝑉

𝑚
) ; 𝐸𝑦 = −(−3. 12 + 2. 32) = −15 (

𝑉

𝑚
) ;  𝐸𝑧

= −
𝜕𝑉

𝜕𝑧
= −4.2.3 = −24 (

𝑉

𝑚
) 

 

Từ đó ta tính được độ lớn điện trường tại P: 

𝐸 = √𝐸𝑥
2 + 𝐸𝑦

2 + 𝐸𝑧
2 = 9√10 = 𝟐𝟖, 𝟓 𝑽/𝒎 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

9 a. Biểu thức tính từ thông gửi qua cuộn dây 15 vòng: 

Φ𝐵 = B. 𝐴. 𝑐𝑜𝑠0 = 𝜇𝑜𝑛𝐼. 𝜋𝑅2 = 4𝜋. 10−7. 2000.5𝑠𝑖𝑛120𝑡. 𝜋. 0,12 

→ 𝚽𝑩 = 𝟑, 𝟗𝟓. 𝟏𝟎−𝟒𝒔𝒊𝒏𝟏𝟐𝟎𝒕 (𝑇.𝑚2) 

b. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây 15 vòng 

𝜀 = −𝑁
𝑑Φ𝐵

𝑑𝑡
= −15

𝑑(3,95. 10−4𝑠𝑖𝑛120𝑡)

𝑑𝑡
= −15. 3,95. 10−4. 120𝑐𝑜𝑠120𝑡 

Vậy tại thời điểm t = 2s, suất điện động xuất hiện trong cuộn dây 15 vòng là: 

𝜺 = −0,711 cos(120.2) = −𝟎, 𝟐𝟑 𝑽 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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10 Từ trưởng tổng hợp tại P: 𝐵⃗ = 𝐵1
⃗⃗⃗⃗ + 𝐵2

⃗⃗⃗⃗  

- Xét trường hợp chiều dòng điện trên dây 

1 hướng ra, dây 2 hướng vào. Từ quy tắc 

nắm tay phải ta xác định được phương 

chiều của từ trường gây ra bởi 2 dây như 

hình vẽ.  

Như vậy 𝐵⃗  sẽ cùng phương, cùng chiều 

dương trục y nên không thỏa dữ kiện bài 

toán → Loại trường hợp này. 

- Xét trường hợp chiều dòng điện trên dây 1 

hướng vào và dây 2 hướng ra. Từ quy tắc 

nắm tay phải ta xác định được phương 

chiều của từ trường gây ra bởi 2 dây như 

hình vẽ.  

     Độ lớn từ trường tổng hợp tại P: 

𝐵 = 𝐵1 + 𝐵2 =
𝜇𝑜𝐼

2𝜋𝑎1
+

𝜇𝑜𝐼

2𝜋𝑎2

=
4𝜋. 10−7𝐼

2𝜋. 0,02
+

4𝜋. 10−7𝐼

2𝜋. 0,06
= 10−5(𝑇) 

    Từ phương trình trên ta tính được độ lớn dòng điện trong các dây dẫn: I = 0,75 A 

Kết luận: Dòng điện chạy trong dây 1 có chiều hướng vào và độ lớn 0,75 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 


